
UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ -LỚP NTD1
TUẦN 2: ĐỒ CHƠI CHUYỂN ĐỘNG ĐƯỢC

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 -11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Bò theo đường thẳng
- Quan sát cây nhãn
- Chơi Tập tầm vông
* Chơi bể vầy

Xem ảnh một số đồ chơi chuyển động

Thứ 3
07/10/2025

PTTM:
Tô màu: Tivi ,tủ lạnh

- Quan sát hoa cúc vạn thọ
- Chơi Dung dăng dung dẻ
* Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Chơi cái gì biến mất

Thứ 4
08/10/2025

PTNT:
Nhận biết đu quay cầu trượt

- Quan sát cây hoa đồng hồ
- Chơi bịt mắt bắt dê
* Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay
cầu trượt

Trò chơi dung dăng dung dẻ

Thứ 5
09/10/2025

PTNN:
Thơ :Chia đồ chơi

- Quan sát cây xoài
- Chơi xi ba khoai
cổ chai...
* Chơi thư viện sách

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
10/10/2025

PTTC-TM
Hát: Bóng tròn

- Quan sát cây cam
- Chơi Trời nắng trời mưa
*Chơi khám phá với nước

Văn nghệ cuối tuần.
Nêu gương các bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTNN:
Ôn thơ:

Chia đồ chơi

- Quan sát cây mít
- Chơi Tập tầm vông
*Chơi câu cá

Bé kể về một số đồ chơi chuyển động
được



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN -LỚP NTD2
TUẦN 2: Đồ chơi chuyển động

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/09/2026-20/09/2026

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/10/2025
PTTC:

Đi theo hiệu lệnh nhanh chậm
Quan sát bập bênh
- Chơi Dung dăng dung dẻ
- Chơi đồ dùng thể chất dép đôi, đi cà kheo,
thảm bước chân…

-Tổ chức tết trung thu

Thứ 3
7/10/2025

PTNT:
Nhận biết đồ chơi nấu ăn(Cái nồi ,cái bát)

Quan sát cầu
trượt
- Chơi Nu na nu nống
-Chơi với đồ chơi ngoài trời:tàu trượt, đu
quay

Vận động nhẹ nhàng, chơi trò chơi: Những
ngón tay khéo léo, tàu hỏa chạy, máy bay bay

Thứ 4
8/10/2025

PTTCKNXH-TM
Hát: Bóng tròn

Quan sát nhà bóng
- Chơi Tập tầm vông
- Chơi đồ dùng thể chất dép đôi, Đi cà kheo,
thảm bước chân..

- Ôn lại các bài hát câu chuyện đã học.
- Trò chuyện với trẻ về cách trình bày khi có
nhu cầu chơi các đồ chơi trong lớp

Thứ 5
9/10/2025

PTNN
Truyện: Sóc nâu nhanh trí

Quan sát đu quay
-Chơi Trời nắng trời mưa
...-Chơi với dụng cụ âm nhạc

Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
10/10/2025

PTTCKNXH-TM
Vẽ quả bóng

Quan sát cây nhãn
-Chơi Dung dăng dung dẻ
- Chơi bể vầy

-Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
11/10/2025 PTNN

Ôn truyện: Sóc nâu nhanh trí

Quan sát cây cam
-Chơi Trời nắng trời mưa
-Chơi nhà bóng

Trò chuyện, nhận biết tên gọi đồ dùng, đồ chơi
của trẻ ở nhà, ở trường/
lớp



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN -LỚP NTD3
TUẦN 2: ĐỒ CHƠI CHUYỂN ĐỘNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/10 đến ngày 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/ 10/2025
PTTC:

Tên HĐ: Đi theo hiệu lệnh nhanh chậm
- Quan sát cây rau cải
- Chơi trời nắng , trời mưa
- Chơi: thư viện sách

Trò chuyện với trẻ về chủ đề Đồ chơi bé
thích

Thứ 3
7/10/2025

PTNN
Tên HĐ: Truyện :
Sóc nâu nhanh trí

- Quan sát cây hoa hẹ
- Chơi tập tầm vông
- Chơi hầm chui

Trò chơi: Ai đoán giỏi

Thứ 4
8/10/2025

PTNT:
Tên HĐ: Nhận biết phân biệt đồ chơi của

bé ở lớp ( Xe đẩy, thú nhún)

- Quan sát cây hoa cánh bướm
- Chơi tập tầm vông
- Chơi VĐ : Chong chóng, đi cà kheo, nhảy
bao bố…

- Kể lại chuyện cho trẻ nghe: Truyện Sóc
nâu nhanh trí

Thứ 5
9/10/2025

PTNN
Tên HĐ: Thơ: chia đồ chơi

- Quan sát cây xanh
- Chơi trời nắng trời mưa
- Chơi VĐ : Kéo mo cau, ném bóng, ném
còn…

- Bé cùng cô thực hiện vệ sinh lớp học

Thứ 6
10/10/2025

PTTCKNXH&TM
Tên HĐ: Tập hát: Em búp bê

- Quan sát cây vải
- Chơi dung dăng dung dẻ
- Chơi: với đồ chơi ngoài trời

- Nêu gương các bé ngoan.
Văn nghệ cuối tuần.

Thứ 7
11/10/2025

PTNT
Tên HĐ: Ôn luyện:

Nhận biết phân biệt đồ chơi của bé ở lớp
( quả bóng, búp bê)

- Quan sát cây chuối
- Chơi tập tầm vông
- Chơi với đồ chơi ngoài trời

Trò chơi: Bò cùng các bạn



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 3C1
TUẦN 2: TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/10/2025 - 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/10/2025
PTTC

Bò theo đường díc dắc
Quan sát: cây cau cảnh
-TCVĐ: Hái quả
- Chơi tự do: Chơi đá bóng

Trò chuyện về ngày tết trung thu

Thứ 3
7/10/2025

PTNT
Đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và đếm
theo khả năng.

- Quan sát: Cây vũ sữa
- TCVĐ: Bắt trước tạo dáng
- Chơi tự do: Chơi câu cá

Hoạt động phòng âm nhạc

Thứ 4
8/10/2025

PTTM
DH “Đêm trung thu

- Quan sát: khu vườn cổ tích
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

Làm quen bài đồng dao “ Chú Cuội”

Thứ 5
9/10/2025

PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc đồng dao “ Chú cuội”

Quan sát : cây đu đủ
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi vơi bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Nặn bánh trung thu

Quan sát: cây hoa mẫu đơn- TCVĐ: Dung
dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTNT
Ôn đếm trên đối tượng trong phạm vi 2 và

đếm theo khả năng.

- Quan sát: Sân trường
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: hàng dào kỳ diệu, nhảy bao
bố

Nghe nhạc thiếu nhi



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 3TC2
TUẦN 2: NHÁNH BÉ VỚI TRUNG THU

Thời gian thực hiện 1 tuần: Từ ngày 06/9 /2025 - 11/10/2025
Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/10/2025
PTTC

HĐH: Đi kiễng gót liên tục
- Quan sát và trò chuyện những hành động,
leo trèo cầu thang, bàn ghế,
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do chơi chong chóng

Tổ chức trung thu tại sân trường,

Thứ 3
7/10/2025

PTNT
HĐH: So sánh to nhỏ

- Quan sát và trò chuyện những hành động,
leo trèo cầu thang, bàn ghế,
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do khám phá với nước

- Trò truyện về quyền được chăm sóc sức
khoẻ của con cái mình,
- Hoạt động dưới phòng âm nhạc

Thứ 4
8/10/2025

PTTM
HĐH: Nặn bánh trung thu

- Quan sát: Thùng rác (Dạy trẻ bỏ rác đúng
nơi quy định)
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do với đồ dùng VĐ PT tay: Quăng
vòng cổ trai, đẩy tạ, kéo co...

- Quan sát và trò chuyện cùng trẻ những nơi
không an toàn: như cầu thang, Làm quen
bài thơ ngoài tiết học: Vui trung thu

Thứ 5
9/10/2025

PTNN
Chú cuội ngồi gốc cây đa)

- Quan sát: Cây thiết mộc lan.
- TCVĐ chơi Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: với đồ dùng VĐ : ném bóng
trúng đích, đánh bóng vào côn, ...

- Quan sát thí nghiệm khám phá về vật chìm
vật nổi Lao động lau lá cây, lau đồ chơi.

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
HĐH: VĐ vỗ tay theo nhịp bài hát: Đêm

trung thu

- Quan sát cây rau cải
- TCVĐ chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do chơi thư viện sách...

- Liên hoan văn nghệ: Nghe hát: Đêm trung
thu thơ, rước đèn dưới trăng đồng dao, ca
dao: chú cuội ngồi gốc cây đa,-



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 3TC3
TUẦN 2: TRUNG THU CỦA BÉ

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 - 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Tung bóng lên cao bằng 2 tay.
Quan sát: cây bổng
TCVĐ: Chơi mèo đuổi chuột
Chơi tự do: Chơi thư viện sách

Trò chuyện ngày tết trung thu

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
So sánh to - nhỏ

Quan sát: Cây xanh
Chơi: Kéo co

Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

Hoạt động tại phòng âm nhạc

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
ĐD: Chú cuội ngồi gốc cây đa

Quan sát: Hoa tứ quý
- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng
- Chơi đồ dùng vận động: đánh bóng vào
côn, ném bóng trúng đích.

Cho trẻ làm đèn lồng

Thứ 5
09/10/2025

PTNT
HĐ Steam

Khám phá bánh trung thu

- Quan sát cây nhãn
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi câu cá

Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Hát: Đêm trung thu

- Quan sát luống rau dọc mùng
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi bảng dán tranh bàng các nguyên liệu

Liên hoan văn nghệ tặng phiếu bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn: Tung bóng lên cao bằng 2 tay.

- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi đồ chơi vận đông tay

Xem sách tranh, ảnh về chủ đề



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT- LỚP 3TC4
TUẦN 2: TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025- 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTM:

Hát: Rước đèn dưới trăng
-Quan sát: Cây nhãn
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
-Chơi tự do:
Chơi với đồ dùng vận động: chong
chóng,nhảy bao bố...

- Trò chuyện với trẻ về lễ hội trung thu

Thứ 3
07/10/2025

PTTC:
Đi kiễng gót liên tục

-Quan sát : Thời tiết
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba
-Chơi tự do:
Chơi với đồ dùng vận động PT tay: kéo mo
cau, ném bóng

- Xem sách, truyện tranh, album về chủ đề.

Thứ 4
08/10/2025

PTNT:
Nhận biết những nơi nguy hiểm

-Quan sát: Hàng rào cổng
-TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
-Chơi tự do: Chơi chăm sóc cây, với nước

-Nghe nhạc thiếu nhi, dân ca

Thứ 5
09/10/2025

PTNN:
Đồng dao: Ông giẳng ông giăng

-Quan sát : Vườn rau diếp cá
-TCVĐ: Xi ba khoai
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời

-Hướng dẫn trẻ lau dọn đồ dùng, đồ chơi, vệ
sinh lớp học

Thứ 6
10/10/2025

PTTM:
Nặn: Phao bơi

-Quan sát : Cây mít
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do: Chơi hầm chui

- Liên hoan văn nghệ.
- Phát thưởng bé ngoan.

Thứ 7
11/10/2025

PTTC:
Ôn: Đi kiễng gót liên tục

-Quan sát sân trường
- TCVĐ : Thả đỉa ba ba
-Chơi tự do: Chơi đu quay, cầu trượt

- Trò chuyện với trẻ về trường hợp có người
lạ bế ẵm, cho đồ ăn, rủ đi chơi, cách phòng
tránh.



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN- LỚP 4B1
TUẦN 2: AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025-11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Bò chui qua ống dài 1,2 – 0,6m
-Quan sát: Cây nhãn
-TCVĐ: Gieo hạt, nảy mầm
- Chơi tự do:Chơi đồ dùng vận động. Đánh
bóng vào côn, ném bóng trúng đích

- Hoạt động phòng âm nhạc: Cô và trẻ cùng
đến phòng âm nhạc múa vận động bài hát
theo chủ đề

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
Xác định vị trí đồ vật so với bạn khác ( phía

phải, phía trái)

Quan sát : Thời tiết
TCVĐ: Thả đỉa ba ba
Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất: Dép đôi,
đi cà kheo, thảm bước chân…

- Xem sách, truyện tranh, album về chủ đề.
- Làm đồ dùng theo chủ đề

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
Đồng dao: Chú cuội ngồi gốc cây đa

-Quan sát: Một số vật dụng trong gia đình
( bình ga, ổ điện)
-TCVĐ: Kéo co
-Chơi tự do: Chơi bể vầy

- Xem tranh ảnh, trò chuyện về các đồ vật
gây nguy hiểm: Bàn là, phích nước nóng,
bếp điện, bếp lò, đồ vật sắc nhọn…

Thứ 5
09/10/2025

PTTM
Vẽ đồ dùng không an toàn

-Quan sát: Vườn rau diếp cá
-TCVĐ: Xi ba khoai
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời:
Cầu trượt, đu quay...

- Lao động dọn vệ sinh các giá chơi các góc:
Cô cùng trẻ trò chuyện phân công trực nhật

Thứ 6
10/10/2025

PTKNXH
Dạy trẻ kĩ năng thoát hiểm khi cháy

- Quan sát : Cây Mít
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
-Chơi tự do: Chơi tự do: Chơi chợ quê: Bán
các loại hoa, thực phẩm, hàng nước

- Biểu diễn văn nghệ (Cho trẻ biểu diễn các
bài hát, bài thơ trong chủ đề).
- Nêu gương cuối tuần; Thưởng bé ngoan.

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn: Bò chui qua ống dài 1,2 – 0,6m

-Quan sát: Sân trường
- TCVĐ : Thả đỉa ba ba
-Chơi tự do: Đánh bóng vào côn, ném bóng
trúng đích

- Thực hành tình huống khi gặp hỏa hoạn.
- Nghe dân ca



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN -LỚP 4B2
TUẦN 2: AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025-11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Bò chui qua ống dài.
- Quan sát: Cổng trường.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi đồ chơi vận động phát
triển tay: Quang vòng cổ chai, kéo co, lăn
bóng

- Trò chuyện về cách bảo vệ an toàn cho bản
thân khi ở nhà.

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
Xác định vị trí của đồ vật so với bạn

khác( phía phải – phía trái)

- Quan sát: Cây nhãn
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi bể vầy

- Cho trẻ làm quen bài hát: Năm ngón tay
ngoan

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
Đồng dao: Chú Cuội ngồi gốc cây đa

- Quan sát: Rau dọc mùng
- TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Khám phá với nước

- Trò chuyện cùng trẻ Sử dụng các từ chỉ sự
vật, hoạt động, đặc điểm: Khi trẻ đi chơi, đi
thăm quan

Thứ 5
09/10/2025

PTTCKNXH
Dạy trẻ kĩ năng phòng chống điện giật

- Quan sát : Hoa mười giờ
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Khám phá với nước

- Lao động, dọn vệ sinh,sắp
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Day hát: Thật đáng chê

- Quan sát: Tường bao quanh trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Trò chơi dân gian

- Hoạt động phòng âm nhạc.
- Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTNN
Ôn: Đồng dao-Chú Cuội ngồi gốc cây đa

- Quan sát nhà bảo vệ
- TCVĐ : Thả đỉa
Chơi tự do: Chơi đá bóng

- Nghe nhạc thiếu nhi về chủ đề nhánh.



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 4TB3
TUẦN 2: NHÁNH AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH
Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025- 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Bò chui qua ống dài
- Quan sát: Cổng trường.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
Chơi chong chóng

-Tên hoạt động: Trò chuyện với trẻ về một
số hành động gây nguy hiểm

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
Xác định vị trí đồ vật so với bạn khác ( phải-

trái)

- Quan sát : Cây nhãn
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
Chơi bể vầy
Chơi bảng dán tranh các nguyên vật liệu

-Tên hoạt động: Trò chuyện cùng trẻ, tạo
tình huống giao tiếp cho trẻ

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
Dạy trẻ đọc đồng dao: Chú cuội ngồi gốc

cây đa

- Quan sát: Rau dọc mùng
- TCVĐ: Xi ba quai
Chơi các dụng cụ âm nhạc

- Tên hoạt động: Làm
quen bài hát: Thật đáng chê

Thứ 5
09/10/2025

PTTCKNXH
Dạy kĩ năng thoát hiểm khi cháy

- Quan sát : Hoa mười giờ
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi với đồ chơi ngoài trời: tàu trượt, đu
quay…

- Tên hoạt động: Lao động, dọn vệ sinh,sắp
xếp đồ dùng đồ chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Vẽ đồ dùng không an toàn

- Quan sát : Tường bao quanh trường.
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi đồ dùng vận động: đánh bóng vào
côn, ném bóng trúng đích.

- Tên hoạt động: Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn tập: đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

- Quan sát nhà bảo vệ
- TCVĐ : Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi đá bóng

- Tên hoạt động: Nghe nhạc thiếu nhi



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 4TB4
TUẦN 2: AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025-11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

- Tên HĐH: Bò chui qua ống dài.
- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách.

-Tên hoạt động: Chơi với dụng cụ âm nhạc
tại phòng âm nhạc

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
-Tên HĐH: Xác định vị trí của đồ vật ở phía
phải, phía trái của người khác.

- Quan sát : Cây sanh.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi với ảng dán tranh.

-Tên hoạt động: Trò chuyện về những việc
làm gây nguy hiểm cho bản thân (Quyền con
người)

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
- Tên HĐH: Dạy đồng dao Chú Cuội ngồi

gốc cây đa

- Quan sát: Hoa tứ quý.
- TCVĐ: Bóng tròn to.
- Chơi tự do : Chơi câu cá.

-Tên hoạt động:Làm đồ dùng đồ chơi.

Thứ 5
09/10/2025

PTKNXH
- Tên HĐH Không nhận quà và đi theo
người lạ.

- Quan sát : Bồn cây hoa sam nhật.
- TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa
- Chơi tự do: Chơi chợ quê.

-Tên hoạt động:Lao động
+Nhóm 1,2: Lau giá đồ chơi.
+Nhóm 3,4:Xếp đồ chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
- Tên HĐH: Vẽ đèn lồng

- Quan sát :Cây sống đời ( cây hoa bỏng)
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do: Cơi đồ chơi phát triển cơ tay

-Tên hoạt động:Liên hoan văn nghệ
Phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
- Tên HĐH: Chơi

Bò chui qua ống dài.

- Quan sát: Cây dừa cạn
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh

-Tên hoạt động:Trò chuyện về cách bảo vệ
tai, mũi, miệng.



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN- LỚP 4TB5
TUẦN 2: NHÁNH AN TOÀN TRONG GIA ĐÌNH

Thời gian thực hiện : Từ ngày 6/10/2025 đến 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/10/2025
PTTC

Tên HĐH:Bò chui qua ống dài 1,2 x 0,6m
Quan sát:xích đu
TCVĐ:vòng quanh sô cô la
Chơi câu cá

HĐTT Bé vui trung thu

Thứ 3
7/10/2025

PTNN
Tên HĐ:Dạy đồng dao chú cuội ngồi gốc
cây đa

Quan sát:đu quay
TCVĐ: Rồng rắn lên mây
Chơi hầm chui

Hát Hãy rửa tay

Thứ 4
8/10/2025

PTTM
Tên HĐ:VĐ vỗ tay TTC bài hát Cô dạy bé
bài học giao thông

Quan sát:Thời tiết
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi chăm sóc cây với nước

Làm quen truyện Thỏ con đi học

Thứ 5
9/10/2025

PTNT
Tên HĐH: Xác định vị trí của đồ vật so với

bạn khác( phía phải- phía trái)

Quan sát:Cây cau cảnh TCVĐ: Lộn
cầu vồng Chơi với đồ dùng
vận động phát triển tay: kéo mo cau, ném
bóng

Rèn kỹ năng cởi-mặc quần áo

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Tên HĐH: Vẽ biển cảnh báo nguy hiểm

Quan sát: nhà bóng
TCVĐ:Mèo đuổi chuột
Chơi thư viện sách

Lao động: dọn vệ sinh lớp học,sắp xếp đồ
dùng

Thứ 7
11/10/2025

PTNT
Tên HĐ: Ôn Đếm đến 3, nhận biết chữ số 3

Quan sát: Cây nhãn
TCVĐ: Kéo mo cau
Chơi tự do

Tổng kết chủ đề- Nêu gương phát bé ngoan



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5TA1
NHÁNH 2: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025- 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật
* Quan sát cây si
*Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các loại
thực phẩm, quầy hàng, nước…

-Quan sát , trò chuyện một số khu vực nguy
hiểm,một số biển báo khu vực nguy hiểm

Thứ 3
07/10/2025

PTTM
Dạy hát “con mèo ra bờ sông”.

* Quan sát đồ chơi bập bênh * Chơi VĐ: Xi ba
khoai
* Chơi theo ý thích; Chơi với bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

Nghe hát: Không nên vui đùa trong bếp

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
Kể chuyện : Thỏ con không vâng lời

* Quan sát cầu trượt
* Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát
triển tay: quăng vòng cổ chai, kéo co, kéo mo
cau,...

Trò chuyện: về những việc có thể gây nguy hiểm
cho bản thân
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
09/10/2025

PTNT
Thêm bớt số lượng trong phạm vi 6

* Quan sát cây xanh
* Chơi VĐ: Chơi thả đỉa
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Vẽ dụng cụ chữa cháy

* Quan sát Quan sát thời tiết
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: Chơi với bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật.

* Quan sát đồ chơi bập bênh * Chơi VĐ: Xi ba
khoai
* Chơi theo ý thích;Chơi khu vui chơi

Ôn chữ cái o, ô,ơ



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5TA1
NHÁNH 2: AN TOÀN KHI Ở TRƯỜNG

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025- 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật
* Quan sát cây si
*Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi chợ quê: Bán các loại
thực phẩm, quầy hàng, nước…

-Quan sát , trò chuyện một số khu vực nguy
hiểm,một số biển báo khu vực nguy hiểm

Thứ 3
07/10/2025

PTTM
Dạy hát “con mèo ra bờ sông”.

* Quan sát đồ chơi bập bênh * Chơi VĐ: Xi ba
khoai
* Chơi theo ý thích; Chơi với bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

Nghe hát: Không nên vui đùa trong bếp

Thứ 4
08/10/2025

PTNN
Kể chuyện : Thỏ con không vâng lời

* Quan sát cầu trượt
* Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi đồ dùng vận động phát
triển tay: quăng vòng cổ chai, kéo co, kéo mo
cau,...

Trò chuyện: về những việc có thể gây nguy hiểm
cho bản thân
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 5
09/10/2025

PTNT
Thêm bớt số lượng trong phạm vi 6

* Quan sát cây xanh
* Chơi VĐ: Chơi thả đỉa
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Vẽ dụng cụ chữa cháy

* Quan sát Quan sát thời tiết
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: Chơi với bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

- Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật.

* Quan sát đồ chơi bập bênh * Chơi VĐ: Xi ba
khoai
* Chơi theo ý thích;Chơi khu vui chơi

Ôn chữ cái o, ô,ơ



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5A2
TUẦN 2: VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 - 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
- Quan sat thời tiết
-TCVĐ: Xi ba khoai
- Chơi tự do: Chơi với bảng dán tranh bằng
các nguyên liệu

Trò chuyện cách kêu cứu, gọi người giúp đỡ
khi gặp nguy hiểm

Thứ 3
07/10/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 6

-Quan sát đồ chơi bập bênh
-TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: Chơi thư viện sách

-Trò chuyện về các tháng trong năm theo
thứ tự
-Ôn số đã học

Thứ 4
08/10/2025

PTTM
Dạy vận động múa Đêm trung thu

-Quan sát vườn rau
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Chơi trò chơi dân gian

Trẻ nghe hát theo chủ đề : Cháu đi mẫu
giáo, Chú voi con, Bài ca người thợ mỏ,
không xả rác….

Thứ 5
09/10/2025

PTNN
Đồng dao trăng mọc

-Quan sát cây nhãn
-TCVĐ: Thả đỉa
- Chơi tự do: Chơi đồ dùng VĐ phát triển cơ
tay: Quăng vòng cổ chai, kéo co, lăn vòng,
đẩy tạ, kéo mo cau….

-Học múa tại phòng âm nhạc
-Lao động, dọn vệ sinh giá

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Vẽ Dụng cụ chữa cháy

-Quan sát Cây xoài
-TCVĐ: đá bóng
-Chơi tự do: Chơi đồ dung vận động: Đánh
bóng vào côn, ném bóng trúng đích

Liên hoan văn nghệ. Nêu gương, thưởng

Thứ 7
11/10/2025

PTNN
Ôn truyện : Gà tơ đi học

-Quan sát phòng tiếng anh
-TCVĐ:Kết bạn
- Chơi tự do: Chơi chợ quê

Nghe nhạc Dân ca



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5A3
TUẦN 2: VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 – 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025 PTTC
Tên HĐH:Chạy và vượt qua 2-3 chướng

ngại vật
Quan sát hành lang
*Chơi VĐ: trồng nụ trong hoa
* Chơi tự do:
Chơi khám phá với nước

Trò chuyện về các ngày trong tuần

Thứ 3
07/10/2025 PTNN

Tên HĐH: Đồng dao chú cuội ngồi gốc cây
đa”

*Quan sat: Cây mít
*Chơi VĐ: Thi ai nhanh nhất
*Chơi tự do :
Chơi chợ quê: Bán các loại hoa,quầy hàng
nước,bán thực phẩm

Ôn chữ cái và chữ số

Thứ 4
08/10/2025 PTTM

Tên HĐH: Vận động múa “Rước đèn dưới
trăng”

* Quan sát : nhà bóng
*Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi các dụng cụ âm nhạc

Ôn hát : Thật đáng chê
TC : Tiết tấu vui nhộn

Hoạt động tại phòng âm nhạc

Thứ 5
09/10/2025 PTNN

Tên HĐH: Làm quen chữ cái a,ă,â
* Quan sát cây dọc khoai
*Chơi VĐ: Rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi chợ quê: Bán các loại
hoa,quầy hàng nước,bán thực phẩm

Làm quen bài thơ:Ông giẳng ông giăng

Thứ 6
10/10/2025

PTKNXH
Tên HĐH: Bé với phòng cháy chữ cháy * Quan sát : cổng trường

*Chơi VĐ: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do: Chơi đồ dùng thể chất : dép
đôi,đi cà kheo,thảm bước chân…

Quan sát , trò chuyện số trường hợp khẩn
cấp cần giúp đỡ và số đt khẩn cấp

Thứ 7
11/10/2025 PTNN

Tên HĐH: Ôn chữ cái “a,ă,â”
*Quan sát thời tiết trong ngày
* Chơi VĐ: kết bạn.
* Chơi tự do: chơi đá bóng

Làm vệ sinh lớp học:
-Lau đồ chơi, giá đồ chơi, lau bàn ghế, rửa

cốc



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN - LỚP 5A4
TUẦN 2: VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 - 11/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

06/10/2025
PTTC

Tên HĐH: Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại
vật

* Quan sát : đèn ngôi sao,đầu kỳ lân.
*Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi trò chơi dân gian
* Trẻ em có quyền được vui chơi ,giải trí
các hoạt động.

-Quan sát , trò chuyện một số khu vực nguy
hiểm,một số biển báo khu vực nguy hiểm
- Học múa tại phòng chức năng

Thứ 3
07/10/2025

PTNN
Làm quen chữ cái a,ă,â

* Quan sát : luống rau khoai lang
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích; Chơi câu cá

Nghe hát: Không nên vui đùa trong bếp

Thứ 4
08/10/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 6

* Quan sát : cây chuối
* Chơi VĐ: Thả đỉa ba ba
* Chơi theo ý thích: Chơi câu cá

Trò chuyện: về những việc có thể gây nguy
hiểm cho bản thân

Thứ 5
09/10/2025

PTNN
Đồng dao:Chú cuội ngồi gốc cây đa

* Quan sát: đu quay ,xích đu ở sân trường
* Chơi VĐ: Chơi thả đỉa
* Chơi theo ý thích: Chơi chong chóng

Trò chuyện ,tìm hiểu về một số bệnh về ăn
uống tiêu chảy,sâu răng

Thứ 6
10/10/2025

PTTM
Dạy vận động :Đêm trung thu

* Quan sát : thời tiết
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài
trời tàu trượt ,đu quay

-Tìm hiểu về các tháng trong năm theo thứ
tự
- Liên hoan văn nghệ, phát thưởng bé ngoan.

Thứ 7
11/10/2025

PTTC
Ôn:Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại

* Quan sát đồ chơi tàu trượt
* Chơi VĐ: Xi ba khoai
* Chơi theo ý thích;Chơi khu vui chơi

Ôn chữ cái o, ô,ơ



UBND XÃ KIẾN HẢI
TRƯỜNGMẦM NON TÚ SƠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: AN TOÀN-LỚP 5A5
TUẦN 2: NHÁNH VUI TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/10/2025 - 10/10/2025

Thứ Hoạt động học Hoạt động ngoài trời Hoạt động chiều
Thứ 2

6/10/2025
PTTC

Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
* Quan sát cây dọc mùng
* Chơi VĐ: gieo hạt nảy mầm
* Chơi tự do: chơi đồ chơi ngoài trời:cầu
trượt,đu quay

Tìm hiểu về tết trung thu

Thứ 3
7/10/2025

PTNN
Làm quen chữ cái a,ă,â

* Quan sát thời tiết trong ngày.
* Chơi VĐ: Chạy thay đổi hướng theo hiệu
lệnh
. * Chơi tự do: chơi chong chóng

Trò chơi:Chạy 150m

Thứ 4
8/10/2025

PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 6

* Quan sát cây rau cải
* Chơi VĐ: Bóng tròn to
* Chơi tự do: chơi khám phá với nước

Làm quen bài hát: Đêm trung thu

Thứ 5
9/10/2025

PTTM
:Vẽ 1 số đồ dùng chữa cháy

* Quan sát cây hoa sao
* Chơi VĐ: lộn cầu vồng
* Chơi tự do: chơi các dụng cụ âm nhạc

Lao động dọn vệ sinh các góc chơi

Thứ 6
10/10/2025

PTNN
Đồng dao Chú cuội

* Quan sát cây vải
* Chơi VĐ:rồng rắn lên mây
* Chơi tự do: Chơi câu cá

Làm quen tiếng anh
Liên hoan văn nghệ,phát thưởng bé ngoan

Thứ 7
11/10/2025

ÔN PTNN
chữ cái đã học a,ă,â

* Quan sát cây cau
* Chơi VĐ:Kéo mo cau
* Chơi tự do: chơi nhảy bao bố

Ôn:vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng
ngại vật


